
Thùng nhựa và vật liệu đóng góiSản phẩm nhựa

Lưới polyethylene mềm, v.v.Lưới polyethylene mềm, v.v.

Cốc, góiCốc, gói

KhayKhay Vật liệu đệmVật liệu đệm

Nắp, Nắp đậyNắp, Nắp đậy

Cái chaiCái chai

Túi polyetylenTúi polyetylen

Đĩa CD, DVD, MD, 
BD, v.v. và hộp 
đựng của chúng

Đĩa CD, DVD, MD, 
BD, v.v. và hộp 
đựng của chúng

Đồ chơi bằng nhựa như 
khối xếp hình, v.v.
Đồ chơi bằng nhựa như 
khối xếp hình, v.v.

Thước kẻ, bút chì kim, bút bi, 
bìa nhựa, tấm lót viết, 
kẹp giấy nhựa, v.v.

Thước kẻ, bút chì kim, bút bi, 
bìa nhựa, tấm lót viết, 
kẹp giấy nhựa, v.v.

Cốc đong, ống hút, đĩa nhựa, 
dao kéo nhựa, cốc nhựa, 
bát nhựa, v.v.

Cốc đong, ống hút, đĩa nhựa, 
dao kéo nhựa, cốc nhựa, 
bát nhựa, v.v.

Xô, móc nhựa, kẹp quần áo, giỏ đựng đồ 
giặt, lược, bàn chải đánh răng, chậu rửa, 
bình tưới nước, giỏ đựng đồ đi chợ, v.v.

Xô, móc nhựa, kẹp quần áo, giỏ đựng đồ 
giặt, lược, bàn chải đánh răng, chậu rửa, 
bình tưới nước, giỏ đựng đồ đi chợ, v.v.

Nhu cầu hàng ngàyNhu cầu hàng ngày

Văn phòng phẩmVăn phòng phẩm Đồ chơiĐồ chơi
(Không bao gồm các mặt hàng cao 
su, các mặt hàng chạy bằng pin và 
các mặt hàng chạy bằng điện)

(Không bao gồm các mặt hàng cao 
su, các mặt hàng chạy bằng pin và 
các mặt hàng chạy bằng điện)

Đồ dùng nhà bếpĐồ dùng nhà bếp

Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt để bạn có thể nhìn thấy bên trong. 
(Không có túi chuyên dụng cho loại rác này, nhưng bạn có thể sử dụng túi chuyên dụng 
truyền thống.) Loại bỏ thức ăn và bụi bẩn, xả nước trước khi vứt bỏ. Nếu bụi bẩn không 
trôi đi, hãy vứt bỏ như rác cháy được.

Chất dẻo

Vui lòng để sản 
phẩm trong túi 

trong suốt hoặc mờ 
để bạn có thể nhìn 

thấy bên trong.

Nắp nhựa cho chai PET, 
chai rỗng, v.v.
Nắp nhựa cho chai PET, 
chai rỗng, v.v.

Túi đựng sản phẩm 
(túi mua sắm bằng 
nhựa), v.v.

Túi đựng sản phẩm 
(túi mua sắm bằng 
nhựa), v.v.

Lớp màng mỏng 
bên ngoài của thuốc 
lá và đồ ăn nhẹ, v.v.

Lớp màng mỏng 
bên ngoài của thuốc 
lá và đồ ăn nhẹ, v.v.

Hộp đựng thuốc viên 
vitamin, nước súc miệng, 
thuốc nhỏ mắt, v.v.

Hộp đựng thuốc viên 
vitamin, nước súc miệng, 
thuốc nhỏ mắt, v.v.

Hộp đựng chất tẩy rửa, 
dầu gội, dầu xả, mỹ 
phẩm, v.v.

Hộp đựng chất tẩy rửa, 
dầu gội, dầu xả, mỹ 
phẩm, v.v.

Hộp đựng nước sốt, 
súp, nước chấm, đồ 
uống có axit lactic, v.v.

Hộp đựng nước sốt, 
súp, nước chấm, đồ 
uống có axit lactic, v.v.

Khay đựng đồ ăn kèm, 
đồ ngọt Nhật Bản, thịt, 
cá (trắng và màu)

Khay đựng đồ ăn kèm, 
đồ ngọt Nhật Bản, thịt, 
cá (trắng và màu)

Mì cốc, bánh pudding, 
thức ăn ăn liền, hộp 
cơm trưa ở cửa hàng 
tiện lợi, v.v.

Mì cốc, bánh pudding, 
thức ăn ăn liền, hộp 
cơm trưa ở cửa hàng 
tiện lợi, v.v.

Hộp đựng trứng, hộp 
đựng thạch, v.v.
Hộp đựng trứng, hộp 
đựng thạch, v.v.

Lưới xốp đựng 
táo, đào, v.v.
Lưới xốp đựng 
táo, đào, v.v.

Lưới đựng hành 
tây, cam, v.v.
Lưới đựng hành 
tây, cam, v.v.

Xốp dùng để bảo 
vệ các thiết bị gia 
dụng, v.v.

Xốp dùng để bảo 
vệ các thiết bị gia 
dụng, v.v.

Túi đựng rau, mì soba, 
bánh mì, thực phẩm 
đông lạnh, thực phẩm 
ăn liền, v.v.

Túi đựng rau, mì soba, 
bánh mì, thực phẩm 
đông lạnh, thực phẩm 
ăn liền, v.v.



Hộp thu thập luôn có sẵnĐịa điểm thu gom đèn huỳnh quang và pin đã qua sử dụng
●

ReNet Japan Recycle Co., Ltd.

Vui lòng kiểm tra trang web để biết thông tin chi tiết.Vui lòng kiểm tra trang web để biết thông tin chi tiết.

Xin vui lòng không đem rác không cháy được ra ngoài để thu gom.

Đèn huỳnh quang đã qua sử dụng

Pin khô đã qua sử dụng
     Vui lòng bỏ vào hộp thu gom (màu vàng).       Vui lòng không bỏ ra ngoài để thu 
gom cùng với rác không cháy được.       Đối với pin sạc nhỏ gọn đã qua sử dụng 
(như pin niken-kim loại hydride, pin thứ cấp lithium-ion và pin niken-cadmium) 

và pin cúc áo, vui lòng mang đến các cửa hàng điện tử tổng hợp nơi bạn mua chúng, một cửa hàng hợp tác tái 
chế hoặc tương tự.      Đối với pin đồng xu đã qua sử dụng, vui lòng cách điện rồi cho vào hộp thu gom.

Vui lòng bỏ vào hộp thu gom (màu xanh nhạt).     Bạn có thể vứt bỏ trong một lớp phủ bảo vệ.
Vui lòng không vứt ra ngoài để thu gom cùng với rác không cháy được.
Bóng đèn và đèn LED phải được vứt vào thùng rác không cháy được.

●
●
●

●

● ●
●

●

Trung tâm cộng đồng Miyazu, Hội trường Miyazu Yamada, Nhà dưỡng lão Fukusumi, Hội trường Takanedai, Hội trường cộng đồng Shirasawa, 
Hội trường cộng đồng Kusagi, Thư viện, Trung tâm Oasis, Esperance Maruyama (Trung tâm phúc lợi lao động), Hội trường cộng đồng Ue, Hội 
trường cộng đồng Yokomatsu, Meitsu Tatsumigaoka, Hội trường nhà ở công cộng Agui, Nhà dưỡng lão Hagi và Hội trường Hinata-no-oka

Trường mẫu giáo (Eibi, Miyazu, Kusagi, Shiroyama, Toubu), Trường mẫu giáo Hokubu, Trường tiểu học (Kusagi, Eibi, Nanbu, Toubu), Trường 
trung học cơ sở Agui, Trường trung học phổ thông Agui, Chi nhánh Hợp tác xã nông nghiệp Aichi Chita (Agui, Agui Higashi), Trung tâm Agris 
Fureai Uedai, Bưu điện (Agui, Miyazu, Sakabe), Chi nhánh Ngân hàng Chita Shinkin (Agui và Higashigaoka), Thư viện, Hội trường công cộng 
Chuo, Tòa thị chính, Trung tâm Oasis, FUREAI NO MORI, Esperance Maruyama (Trung tâm phúc lợi lao động), Hội trường Miyazu Yamada, Trung 
tâm trẻ em Unoyama, Meitsu Tatsumigaoka, Nhà dưỡng lão Fukusumi, Hội trường Fukusumientakadai, Hội trường Agui Estate, Hội trường 
cộng đồng Shirasawa, Hội trường Takanedai, Trung tâm cộng đồng (Yokomatsu, Miyazu, Itayama, Kusagi, Ue) và Hội trường Hinata-no-oka

Rác thải khác

(Đồ chơi bằng kim loại, v.v. phải được tháo pin.)(Đồ chơi bằng kim loại, v.v. phải được tháo pin.)
Đồ gốmĐồ gốm Thủy tinhThủy tinh Kim loạiKim loại

Bỏ vào thùng màu vàng mà không cho vào túi.
Bọc đồ dùng ăn uống và dao vỡ bằng giấy, v.v.
Không vứt đèn huỳnh quang và pin vào thùng rác không cháy được.
Vứt ra nơi quy định.
Sản phẩm nhựa không phải là rác không cháy được. Vui lòng vứt ra ngoài vào 
ngày thu gom nhựa.

Rác thải quá khổ
Rác thải quá khổ

Hãy cùng giảm thiểu rác thải bằng cách sử dụng hệ thống Tái sử dụng rác thải số lượng lớn.Hãy cùng giảm thiểu rác thải bằng cách sử dụng hệ thống Tái sử dụng rác thải số lượng lớn.

Bạn cũng có thể vứt rác cồng kềnh tại các địa điểm thu 
gom và vào những ngày ngoài nơi bạn sống trong khu vực.
Vứt bỏ các vật dụng trong khoảng thời gian từ 8 đến 11:30 
sáng vào ngày thu gom đã chỉ định.
Chúng tôi không thể chấp nhận rác cồng kềnh từ bên 
ngoài thị trấn Agui hoặc rác từ các nguồn không phải hộ 
gia đình (doanh nghiệp, trang trại, v.v.).
Các vật dụng lớn như đồ nội thất và xe đạp sẽ phải chịu. 
(trừ "rác không được thu gom")
Nếu bạn muốn vứt rác ngoài ngày thu gom, vui lòng mang 
trực tiếp đến Trung tâm vệ sinh Tobu Chita (có biệt danh là 
"Ecori").

Nếu bạn muốn vứt rác thải số lượng lớn vào những ngày không thu gom hoặc nếu 
bạn muốn vứt rác thải một lần với số lượng lớn, bạn có thể mang trực tiếp đến 
Trung tâm vệ sinh Tobu Chita (còn gọi là "Ecori").

Mỗi 10kgMỗi 10kgđịa điểm : 41 Yoshino, Morioka, Higashiura Town     
Điện thoại : 0562-46-8855
Giờ làm việc của lễ tân : Thứ Hai đến Thứ Bảy 8:30 sáng đến 4:30 chiều (Trừ 12:00-13:00)
Ngày đóng cửa : Chủ Nhật, ngày lễ Năm Mới
Nếu bạn không thể tự vận chuyển các mặt hàng, một công ty được thị trấn cấp phép có thể 
thu gom riêng với một khoản phí. Vui lòng liên hệ với Phòng Môi trường.

Rác không cháy được
Rác không cháy được

Các thiết bị gia dụng (bao gồm máy tính cá nhân) ngoài
bốn loại thiết bị điện gia dụng phải chịu.
Các mặt hàng chủ yếu làm bằng nhựa, vải, gỗ, v.v.
nên được thải bỏ vào thùng rác không cháy được hoặc thùng rác lớn.
Không được thu gom pin, pin khô, đèn huỳnh quang và bóng đèn.
*Chúng tôi cũng thu gom rác thải có thể tái chế như báo, tạp chí, chai lọ, lon và chai nhựa.

(Bao gồm cả đồ gia dụng nhỏ đã qua sử dụng)(Bao gồm cả đồ gia dụng nhỏ đã qua sử dụng)

Nhận hàng miễn phí bằng 
dịch vụ chuyển phát nhanh®

Giờ làm việc của lễ tân:
        Thứ Bảy tuần thứ ba của mỗi tháng (chỉ Thứ Bảy đầu tiên trong tháng 11)
        9:00 sáng đến 11:30 tối
Địa điểm: Bãi đậu xe Oasis Center

Rác không thể thu gom
 được

Rác thải liên quan đến kinh doanh
Đối với người tự kinh doanh, hãy phân loại 
rác thải sinh hoạt và rác thải công ty.

Một lần lượng rác lớn
Lượng rác thải lớn phát sinh khi di chuyển, 
v.v. Hãy mang trực tiếp đến Trung tâm vệ 
sinh Tobu Chita.

Những vật dụng không thể xử lý
Lốp xe, bình chữa cháy, két 
chịu nhiệt, phụ tùng ô tô, v.v.
(âm thanh ô tô, phụ tùng khí 
động học, hệ thống treo, v.v.)

bốn loại thiết bị điện gia dụng
Tivi, Tủ lạnh và tủ đông, Máy 
điều hòa, Máy giặt và máy sấy 
quần áo.
Yêu cầu một cửa hàng bán lẻ hoặc công ty 
thu gom đến lấy. “phí tái chế” và “phí thu gom 
và vận chuyển” là bắt buộc. Để biết chi tiết, 
vui lòng liên hệ với một cửa hàng bán lẻ hoặc 
đơn vị kinh doanh được 
cấp phép. Bạn có thể kiểm 
tra “phí tái chế” trên trang 
web của Hiệp hội Thiết bị 
Điện Gia dụng.

Đồ gia dụng nhỏ đã qua sử dụng



KumadagaikeKumadagaikeKumadagaikeKumadagaikeKumadagaikeKumadagaikeKumadagaikeKumadagaike

Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui
Trường trung 
học cơ sở Agui

Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng
Hình vuông 
đa năng

Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường
Trung tâm ăn 
trưa tại trường

Nơi thu gom cỏ cắt 
và cành cắt tỉa
Nơi thu gom cỏ cắt 
và cành cắt tỉa

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Nhà dưỡng lão đặc biệt 
dành cho người già 
Agui Ichigo Ichie-so

Sẽ rất đông đúc, vì vậy vui lòng đến sớm. Nếu bạn 
là cá nhân mang theo số lượng lớn vào nhiều lần, 
chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên và địa 
chỉ để xác nhận rằng bạn không phải là công ty 
hoặc doanh nhân. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp 
tác của bạn.

Rác cháy được
Túi đựng rác được thị trấn chỉ địnhTúi đựng rác được thị trấn chỉ định
(Phí xử lý rác thải)(Phí xử lý rác thải)
Lớn 45 lítLớn 45 lít
Trung bình 30 lítTrung bình 30 lít
Nhỏ 20 lítNhỏ 20 lít

Có 10 miếng trong một bộCó 10 miếng trong một bộ

Rác nhà bếpRác nhà bếp Giấy thải Giấy thải 

Phân loại các đồ vật theo nhóm từ      đến      , buộc chặt bằng dây và mang đến điểm thu gom.
Đối với các mặt hàng nhỏ như cuộn giấy vệ sinh thuộc loại     , vui lòng cho tất cả vào túi giấy và mang đến địa điểm thu gom.
Phân loại các đồ vật theo nhóm từ      đến      , buộc chặt bằng dây và mang đến điểm thu gom.
Đối với các mặt hàng nhỏ như cuộn giấy vệ sinh thuộc loại     , vui lòng cho tất cả vào túi giấy và mang đến địa điểm thu gom.

Xin vui lòng không đặt giấy 
hoặc vải tại địa điểm thu gom vào 

những ngày mưa hoặc tuyết. Vui lòng 
đảm bảo đặt chúng ra ngoài vào 

buổi sáng của ngày thu gom.

Xin vui lòng không đặt giấy 
hoặc vải tại địa điểm thu gom vào 

những ngày mưa hoặc tuyết. Vui lòng 
đảm bảo đặt chúng ra ngoài vào 

buổi sáng của ngày thu gom.

Chai lọ đựng thuốc 
và mỹ phẩm là 
rác không cháy được.

Chai lọ đựng thuốc 
và mỹ phẩm là 
rác không cháy được.

Gỗ và cành câyGỗ và cành câyCao su và daCao su và da Bộ đồ giườngBộ đồ giường
    Xin vui lòng đảm bảo bỏ rác vào túi đựng rác cháy được do thị trấn Agui chỉ định và mang ra địa điểm thu gom từ sáng sớm đến 8:00 
sáng vào ngày thu gom.        Đối với mỗi bộ đồ giường, hãy bọc chúng trong một trong những túi đựng rác lớn có thể đốt được của thị 
trấn Agui, buộc chặt bằng dây và mang đến địa điểm thu gom.        Đối với cây và cành cây, hãy bọc từng bó trong một túi đựng rác 
thải cháy được lớn do thị trấn Agui chỉ định và mang đến địa điểm thu gom.        Xin vui lòng không bỏ tã dùng một lần vào túi đựng 
rác thải cháy được chỉ định của thị trấn Agui. Loại bỏ bất kỳ rác thải nào và cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt để có thể nhìn 
thấy bên trong. Viết "tã dùng một lần" trên túi và mang đến địa điểm thu gom.        Chất thải thực phẩm phải được ủ thành phân hữu 
cơ hoặc xả sạch trước khi thải bỏ. Có các chương trình trợ cấp để mua máy xử lý chất thải thực phẩm.

Thu thập cỏ đã cắt và cành cây đã cắt tỉa làm tài nguyên.Thu thập cỏ đã cắt và cành cây đã cắt tỉa làm tài nguyên.
Dữ liệu và thời gian:

Địa điểm:

Các mặt hàng chấp nhận:

Cách phục vụ:

Chủ Nhật thứ 2 và thứ 4 từ tháng 4 đến tháng 11 (chỉ có Chủ Nhật thứ 1 và thứ 4 trong tháng 10), Chủ Nhật thứ 4 từ tháng 12 đến 
tháng 3 (chỉ có Chủ Nhật thứ 2 trong 
tháng 1) 8:30 sáng ~ trưa
Quảng trường đa năng nằm ở phía tây 
Trường trung học cơ sở Agui (197-2 
Sakuragaoka, Usaka, Thị trấn Agui)
Cắt cỏ và cắt tỉa cành cây bằng các 
hoạt động dọn dẹp tại các hộ gia đình 
và khu vực
Mang nó đến độ dài khoảng 60 cm và 
độ dày khoảng 5 cm. Bỏ túi và dây ra.

[Các mục bị loại trừ]
Rác thải từ hoạt động kinh doanh, rác thải thực vật, 
hoa, cây độc, sinh vật ngoại lai xâm hại, v.v.

Rác thải có thể tái chế

Nhôm / ThépNhôm / Thép Chai nhựa PETChai nhựa PET Chai có thể trả lạiChai có thể trả lại Các chai khácCác chai khácBình xịtBình xịt

Lon nước ép, bia, lon đựng đồ ăn đóng hộp, v.v. Bình gas gia đình Cassette, v.v.

Hãy chắc chắn sử dụng hết các nội 
dung, không đâm thủng chúng và 
đặt chúng ra đúng nơi quy định.

Chai nước uống, nước tương, mirin, v.v. Chai bia, chai rượu sake 1,8 lít, v.v. Chai đựng nước trái cây, chai rỗng bị trầy xước, chai đựng gia vị, v.v.

Cho vào thùng màu xanh theo từng loại. Lon và chai được rửa sạch nhẹ. Lon có thể bị nghiền nát nên được nghiền nát trước khi vứt bỏ.
Tháo nắp, nắp chụp và nhãn, và vứt riêng. (Nắp kim loại là rác không cháy được, nắp nhựa và nhãn là nhựa)

Quần áoQuần áo
Vui lòng buộc chặt những vật dụng này bằng dây 
trước khi đem ra ngoài.
Vui lòng buộc chặt những vật dụng này bằng dây 
trước khi đem ra ngoài.

Quần áo mùa hè, yukata, quần jean, khăn tắm, rèm cửa, v.v.

Giấy tờGiấy tờ

Báo chí, tờ rơiBáo chí, tờ rơi Hộp các tôngHộp các tông Hộp giấy đựng sữaHộp giấy đựng sữa bìa các tôngbìa các tôngTạp chíTạp chí
(sách, tạp chí hàng tuần, v.v.)(sách, tạp chí hàng tuần, v.v.)




